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DANH SÁCH 
Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” 
(Kèm theo công văn số163/GDĐT-TĐ ngày 12 tháng 3 năm 2019
của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3)               

	TT
	Giới tính
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Số năm công tác trong ngành
	Đang công tác tại vùng khó khăn

	
	
	I. DS Cá nhân trong ngành GD
	
	
	

	1 
	Bà 
	Huỳnh Thị Ngọc Phượng
	Giáo viên trường Mầm Non 1
	20 năm
	

	2 
	Bà
	Nguyễn Hồng Ngọc
	Giáo viên trường Mầm Non 2
	20 năm 7 tháng
	

	3 
	Bà 
	Hứa Thị Hiền Hậu
	Nhân viên nuôi dưỡng trường Mầm Non 3
	20 năm 7 tháng
	

	4 
	Bà 
	Huỳnh Thuần Nhu
	Giáo viên trường Mầm Non 3
	20 năm 7 tháng
	

	5 
	Bà 
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh
	Giáo viên trường Mầm Non 4
	20 năm 6 tháng
	

	6 
	Bà
	Kiều Thị Tuyết Xuân
	Giáo viên trường Mầm Non 4
	20 năm 7 tháng
	

	7 
	Bà 
	Nguyễn Ngọc Thanh Hằng
	Giáo viên trường Mầm Non 4A
	21 năm
	

	8 
	Bà 
	Hồ Thị Hạnh
	Nguyên là nhân viên phục vụ trường Mầm Non 4A
	20 năm 2 tháng
	

	9 
	Bà 
	Nguyễn Bảo Trân 
	Giáo viên trường Mầm Non 6
	20 năm 6 tháng
	

	10 
	Ông 
	Đỗ Hữu Tâm
	Nhân viên bảo vệ trường Mầm non Tuổi Thơ 7
	22 năm 9 tháng
	

	11 
	Bà 
	Hàng Ngọc Linh
	Giáo viên trường Mầm Non Tuổi Thơ 7
	20 năm 6 tháng
	

	12 
	Bà
	Võ Duy Hoàng Lan
	Giáo viên trường Mầm Non 8
	20 năm
	

	13 
	Bà
	Mai Thuỳ Trang
	Giáo viên trường Mầm Non 9
	20 năm
	

	14 
	Bà 
	Nguyễn Thị Thu Oanh
	Giáo viên trường Mầm Non 10
	20 năm 7 tháng
	

	15 
	Bà
	Nguyễn Ngô Thị Ngọc Hiền
	Phó Hiệu trưởng Mầm Non 12
	20 năm 6 tháng
	

	16 
	Bà
	Nguyễn Ngọc Hoa
	Giáo viên trường Mầm Non 14
	21 năm 3 tháng
	

	17 
	Bà
	Nguyễn Thuỵ Hải Nam
	Giáo viên trường Mầm Non 14
	20 năm 7 tháng
	

	18 
	Bà
	Trương Minh Thư
	Giáo viên trường Mầm Non Hoa Mai
	20 năm 7 tháng
	

	19 
	Ông
	Đào Phi Hùng
	Giáo viên trường Tiểu học Lương Định Của
	20 năm 9 tháng
	

	20 
	Ông
	Ngô Hồng Phước
	Giáo viên trường Tiểu học Lương Định Của
	22 năm 6 tháng
	

	21 
	Bà 
	Huỳnh Thị Thanh Xuân
	Giáo viên trường Tiểu học Lương Định Của
	23 năm 6 tháng
	

	22 
	Bà
	Từ Ngọc Thủy Tiên
	Giáo viên trường Tiểu học Lương Định Của
	20 năm 6 tháng
	

	23 
	Bà
	Trương Thị Diệu Châu
	Giáo viên trường Tiểu học Lương Định Của
	20 năm 7 tháng
	

	24 
	Ông
	Nguyễn Tấn Trung
	Giáo viên trường Tiểu học Lương Định Của
	21 năm 6 tháng
	

	25 
	Bà
	Nguyễn Phương Anh
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2 - trường Tiểu học Trần Quang Diệu
	20 năm 07 tháng
	02 năm

	26 
	Bà 
	Kiều Thị Ngọc Thủy
	Khối trưởng Khối 5, Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/1 - trường Tiểu học Trần Quang Diệu
	20 năm 06 tháng
	

	27 
	Ông
	Mai Văn Phát 
	Nhân viên Bảo vệ trường Tiểu học Trần Văn Đang 
	20 năm 9 tháng
	20

	28 
	Ông
	Nguyễn Duy Bình
	Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà
	22 năm
	

	29 
	Ông
	La Tuấn Khanh
	Nhân viên bảo vệ Trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà
	22 năm
	

	30 
	Bà
	Nguyễn Thuỳ Trang
	Giáo viên trường TH Mê Linh
	20n 04th
	23n 04th

	31 
	Bà
	Nguyễn Thị Hải
	Giáo viên trường tiểu học Phan Đình Phùng.
	20 năm 6 tháng
	

	32 
	Bà
	Đặng Thùy Dung
	Giáo viên trường tiểu học Phan Đình Phùng.
	 20năm 7 tháng
	

	33 
	Bà
	Nguyễn Thị Tường Vi
	Giáo viên trường Tiểu học Trương Quyền
	20 năm 6 tháng
	

	34 
	Bà
	Lê Hoàng Thùy
	Giáo viên trường Tiểu học Trương Quyền
	21 năm 8 tháng
	

	35 
	Bà
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Giáo viên trường Tiểu học Trương Quyền
	21 năm 7 tháng
	

	36 
	Ông
	Hoàng Đức Thanh
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn
	23 năm
	

	37 
	Bà 
	Phan Thị Kim Loan
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn
	21 năm
	

	38 
	Bà 
	Trịnh Thị Ngọc Hạnh
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn
	21 năm
	

	39 
	Bà 
	Lê Thị Phương Dung
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn
	21 năm
	

	40 
	Bà
	Lê Minh Thanh Thảo
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn
	21 năm 
	

	41 
	Ông
	Nguyễn Minh Tiên
	Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo
	22 năm 
	

	42 
	Ông
	Đặng Kim Quân
	Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo
	23 năm 
	

	43 
	Bà
	Nguyễn Thị Kim Hồng
	Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo
	21 năm 
	

	44 
	Bà
	Nguyễn Thị Kim Nguyên
	Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo
	21 năm 
	

	45 
	Bà 
	Trần Ngọc Hồng Vân
	Giáo viên – Trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật
	20 năm 6 tháng
	

	46 
	Bà 
	Hồ Thị Luyến
	Trưởng ban TTND – Trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật
	20 năm 7 tháng
	

	47 
	Bà
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Nhân viên  Y Tế trường TiH Nguyễn Thanh Tuyền
	22 năm 
	

	48 
	Bà
	Tôn Thị Ngọc Hạnh
	Giáo viên trường TH Kỳ Đồng
	20 năm 6 tháng
	

	49 
	Bà
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	Giáo viên trường TH Kỳ Đồng
	27 năm 6 tháng
	

	50 
	Bà
	Nguyễn Thị Toan
	Giáo viên trường TH Kỳ Đồng
	20 năm 6 tháng
	

	51 
	Ông
	Trần Thanh Dũng
	Giáo viên trường TH Kỳ Đồng
	21 năm 3 tháng
	

	52 
	Bà
	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	Giáo viên trường TH Phan Văn Hân
	20 năm 6 tháng
	

	53 
	Bà
	Võ Phú Thanh Đào
	Giáo viên trường TH Phan Văn Hân
	20 năm 5 tháng
	

	54 
	Bà
	Lê Thị Hòa
	Phó Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Việt Hồng
	21 năm
	

	55 
	Bà
	Nguyễn Thụy Hồng Trâm
	Giáo viên trường TH  Nguyễn Việt Hồng
	21 năm
	

	56 
	Bà
	Trần Thụy Tú Uyên
	Giáo viên trường TH  Nguyễn Việt Hồng
	22 năm
	

	57 
	Ông
	Phạm Quí Trường
	Giáo viên trường TH  Nguyễn Việt Hồng
	21 năm
	

	58 
	Bà
	Nguyễn Thị Huyên
	Giáo viên Trường THCS Kiến Thiết
	20 năm 7 tháng
	

	59 
	Ông
	Nguyễn Quốc Thịnh
	Giáo viên Trường THCS Kiến Thiết
	20 năm  6 tháng
	

	60 
	Nữ
	Lê Thị Minh Ngọc
	Hiệu trưởng -  trường THCS Lương Thế Vinh
	20 năm 7 tháng
	

	61 
	Nữ 
	Huyền Tôn Nữ Nguyên Tịnh 
	Giáo viên TTCM tổ Pháp Văn  Trường THCS Colette 
	20 năm 

6 tháng 
	

	62 
	Bà
	Dương Hương Nguyệt
	Giáo viên trường THCS Đoàn Thị Điểm
	20 năm 8 tháng
	

	63 
	Bà
	Hồ Thị Minh An
	Giáo viên trường THCS Đoàn Thị Điểm
	20 năm 7 tháng
	

	64 
	Ông
	Phạm Trung Tín
	Giáo viên trường THCS  Thăng Long
	22 năm 6 tháng
	

	65 
	Bà
	Võ Thị Hoàng Oanh
	Giáo viên trường THCS  Thăng Long
	20 năm 7 tháng
	

	66 
	Ông
	Nguyễn Hồng Truyền
	Giáo viên trường THCS  Lê Lợi
	20 năm 8 tháng
	

	67 
	Bà
	Đỗ Vương Thụy Nguyên
	Giáo viên trường THCS  Lê Lợi
	20 năm 7 tháng
	

	68 
	Bà
	Đặng Thị Hằng
	Giáo viên trường THCS  Lê Lợi
	20 năm
	

	69 
	Bà
	Quản  Trọng Thúy Hải
	Phó Giám đốc TTGDTX
	20 năm 2 tháng
	

	70 
	Bà 
	Nguyễn Thị Kim Phú
	Nhân viên TTGDTX
	20 năm 6 tháng
	

	71 
	Ông
	Nguyễn Ngọc Phong
	Nhân viên TTGDTX
	23 năm 3 tháng
	

	72 
	Bà 
	Nguyễn Thị Yến Linh
	Giáo viên trường THCS Phan Sào Nam
	20 năm 3 tháng
	

	73 
	Bà 
	Nguyễn Lan Chi
	Giáo viên trường THCS Phan Sào Nam
	20 năm 6 tháng
	

	74 
	Bà
	Trần Thị Cúc
	Giáo viên trường THCS Phan Sào Nam
	20 năm 3 tháng
	

	75 
	Bà 
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Giáo viên trường THCS Phan Sào Nam
	20 năm 3 tháng
	


Tổng cộng danh sách có: 75 GV,CBQL.
Lưu ý:  Thời điểm xét tính đến ngày 31/3/2019 là 20 năm. Sau ngày này sẽ chuyển sang cho năm sau.
- Thầy/Cô kiểm tra lại danh sách các ứng cử viên đề nghị xét tặng KNC và phản hồi về PGD nếu có vấn đề. 

- Nếu không có gì sai sót sau 16g00 ngày 22 tháng 3 năm 2019, bộ phận thi đua sẽ chốt danh sách để kịp trình lãnh đạo phê duyệt đúng tiến độ.  

- Ngày 25 tháng 3 năm 2019 xét duyệt và hoàn thiện văn bản chuyển về SGD.

Cám ơn Thầy Cô.
	
	Quận 3, ngày 21 tháng 3 năm 2019
TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Lệ Thủy
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